	PHÒNG GDĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS NGÔ ĐỒNG

                    
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
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Phần I. Trắc nghiệm ( 3.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	B
	B
	D
	D



Phần II. Tự luận (7.0 điểm)
Bài 1:(2 điểm)
          1)  Thực hiện phép tính sau:


          a)                                    b) 


          2) Cho biểu thức  với 

a) Rút gọn biểu thức .


b) Tính giá trị của để biểu thức  tại .

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1.a
(0,5đ)
	

	0,5đ

	1.b
(0,5đ)
	

	


0,25


	
	

	

0,25

	2.a
(0,75đ)
	

a)  với 




	





0,25

	
	



	


0,25

	
	



	


0,25

	2.b
(0,25đ)
	

b) Tại  ( tm ) ta có




Vậy tại  thì biểu thức có giá trị bằng 

	


0,25


Bài 2.(1điểm) Giải các phương trình sau:

	a) 

	b) 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	 a
(0,5đ)
	




	0,25

	
	


Vậy nghiệm của phương trình là 
	0,25

	2
(0,5đ)
	

	0,25

	
	


Vậy tập nghiệm của phương trình là 
	0,25







Bài 3. (3,0 điểm) Cho  nhọn có ba đường cao  và  cắt nhai tại 

	a) Chứng minh  .



	b) Cho . Tính và chứng minh 


	c) Chứng minh  là tia phân giác 
[image: ]
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a)
0,5 điểm
	

Xét  và  có: 

 là góc chung 

	0,25

	
	



 (vì  và  là hai đường cao của )

Vậy 

	0,25

	b)
1,5 
điểm
	
Vì( chứng minh trên) nên:


 hay  
	0,25

	
	
Mà  (GT)

Suy ra 
	0,25

	
	


Xét  và có:  chung 

  (chứng minh trên)

Vậy  

	0,25

0,25
0,25

	
	
 (hai góc tương ứng)
	0,25

	c)
1 điểm
	

Xét  và  có: 

 là góc chung




 (vì  và  là hai đường cao của )

Vậy  



	





0,25

	
	

Xét  và  có: 

 là góc chung

 (chứng minh trên)

Vậy 

 (hai góc tương ứng)
	




0,25

	
	

Có  và 



	0,25

	
	
Có 


Vậy  là tia phân giác 

	0,25






Bài 4. (1 điểm) Biết  và . Tính 	
Lời giải

	
Ta có: 




 (mà ) 











Vì  với mọi  nên để   



Vậy 

	




0,25


0,25



0,25







0,25


Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
------------------------- Hết ----------------------





image3.wmf
2

2

2111

:1

3393

xxxx

A

xxxx

æö

++-

æö

=-+-

ç÷

ç÷

-+-+

èø

èø


oleObject49.bin

image47.wmf
(

)

ΔBDAΔBFCgg

-

  

∽


oleObject50.bin

image48.wmf
ΔBDAΔBFC

 

∽


oleObject51.bin

image49.wmf
BDBA

BFBC

=


oleObject52.bin

image50.wmf
BDBF

BABC

=


oleObject53.bin

image51.wmf
3 ,6 ,5 

BDcmBCcmABcm

===


oleObject3.bin

oleObject54.bin

image52.wmf
3.6

3,6 

5

BFcm

==


oleObject55.bin

image53.wmf
ΔBDF


oleObject56.bin

image54.wmf
ΔBAC

  


oleObject57.bin

image55.wmf
·

ABC


oleObject58.bin

oleObject59.bin

image4.wmf
3

x

¹±


image56.wmf
(

)

ΔBDFΔBACcgc

--

  

∽


oleObject60.bin

image57.wmf
·

·

BDFBAC

Þ=


oleObject61.bin

image58.wmf
ΔCDA


oleObject62.bin

image59.wmf
ΔCEB


oleObject63.bin

image60.wmf
·

ACB


oleObject64.bin

oleObject4.bin

image61.wmf
·

·

90

ADCBEC

==°


oleObject65.bin

image62.wmf
AD


oleObject66.bin

image63.wmf
BE


oleObject67.bin

oleObject68.bin

image64.wmf
(

)

ΔCDAΔCEBgg

-

  

∽


oleObject69.bin

image65.wmf
CECB

CDCA

Þ=


image5.wmf
A


oleObject70.bin

image66.wmf
ΔCED


oleObject71.bin

image67.wmf
ΔCBA


oleObject72.bin

image68.wmf
·

ACB


oleObject73.bin

image69.wmf
CECB

CDCA

=


oleObject74.bin

image70.wmf
(

)

ΔCEDΔCBAcgc

--

  

∽


oleObject5.bin

oleObject75.bin

image71.wmf
·

·

CDEBAC

Þ=


oleObject76.bin

image72.wmf
·

·

CDEBAC

=


oleObject77.bin

image73.wmf
·

·

BDFBAC

=


oleObject78.bin

image74.wmf
·

·

CDEBDF

Þ=


oleObject79.bin

image75.wmf
·

·

·

·

(

)

·

·

90

CDEHDEBDFHDFHDEHDF

+=+=°Þ=

  


image6.wmf
A


oleObject80.bin

image76.wmf
DH


oleObject81.bin

image77.wmf
·

FDE


oleObject82.bin

image78.wmf
333

3

abcabc

++=


oleObject83.bin

image79.wmf
0

abc

++¹


oleObject84.bin

image80.wmf
(

)

222

2

abc

A

abc

++

=

++


oleObject6.bin

oleObject85.bin

image81.wmf
333

3

abcabc

++=


oleObject86.bin

image82.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

333

3223322

3

3

222

30

 333330

 30

 230

abcabc

aababbcabababc

abcababc

abcaabbacbccab

Û++-=

Û++++---=

Û++-++=

Û++++--+-=


oleObject87.bin

image83.wmf
(

)

(

)

222

0

abcabcabbcca

Û++++---=


oleObject88.bin

image84.wmf
0

abc

++¹


oleObject89.bin

image85.wmf
222

 0

abcabbcca

Û++---=


image7.wmf
2

x

=-


oleObject90.bin

image86.wmf
(

)

(

)

(

)

222

222222

 2222220

 2220

abcabbcca

aabbbbccccaa

Û++---=

Û-++-++-+=


oleObject91.bin

image87.wmf
(

)

(

)

(

)

222

0

abbcca

Û-+-+-=


oleObject92.bin

image88.wmf
(

)

(

)

(

)

222

0;0;0

abbcca

-³-³-³


oleObject93.bin

image89.wmf
a;b;c


oleObject94.bin

image90.wmf
(

)

(

)

(

)

222

0

abbcca

-+-+-=


oleObject7.bin

oleObject95.bin

image91.wmf
0

0

0

ab

bc

ca

-=

ì

ï

Û-=

í

ï

-=

î


oleObject96.bin

image92.wmf
abc

Û==


oleObject97.bin

image93.wmf
(

)

2

2

31

3

3

a

A

a

Þ==


oleObject98.bin

image94.wmf
1

3

A

=


oleObject99.bin

image8.wmf
545464

3333

xxxxx

xxxx

++++

+==

++++


oleObject8.bin

image9.wmf
51042

.

482

5.(2).2(2)

4(2).(2)

xx

xx

xx

xx

+-

-+

+-

=

-+

 


oleObject9.bin

image10.wmf
10.(2).(2)

4(2).(2)

5

2

xx

xx

-+-

=

-+

-

=


oleObject10.bin

image11.wmf
2

2

2111

:1

3393

xxxx

A

xxxx

æö

++-

æö

=-+-

ç÷

ç÷

-+-+

èø

èø


oleObject11.bin

oleObject12.bin

image12.wmf
(

)

(

)

2

21131

:

333333

xxxxx

xxxxxx

æö

+++-

æö

=---

ç÷

ç÷

ç÷

-+-+++

èø

èø


oleObject13.bin

image13.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

23131

31

:

333

xxxxx

xx

xxx

æö

+-+--+

+-+

ç÷

=

ç÷

-++

èø


oleObject14.bin

image14.wmf
(

)

(

)

222

263314

:

333

xxxxxx

xxx

+-+-+--

=

-++


oleObject15.bin

image15.wmf
(

)

(

)

823

.

334

xx

xx

++

=

-+


oleObject16.bin

image16.wmf
(

)

(

)

(

)

241

3

.

334

x

x

xx

+

+

=

-+


oleObject17.bin

image17.wmf
41

2(3)

x

x

+

=

-


oleObject18.bin

image18.wmf
2

x

=-


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image19.wmf
(

)

(

)

4.21

7

0,7

22310

A

-+

-

===

---


oleObject21.bin

oleObject22.bin

image20.wmf
0,7


oleObject23.bin

image21.wmf
946

xx

+=


oleObject24.bin

image22.wmf
1

326

x + 211x + 28

 =

x

-

-


oleObject25.bin

oleObject26.bin

image23.wmf
469

29

xx

x

-=-

-=-


oleObject27.bin

image24.wmf
9

2

x

=


oleObject28.bin

image25.wmf
9

2

x

=


oleObject29.bin

image1.wmf
54

33

xx

xx

+

+

++


image26.wmf
1

326

2(1)3(2)

66

2236

66

x + 211x + 28

 =

11x + 28

11x + 28

x

xx

xx

-

-

--+

=

---

=


oleObject30.bin

image27.wmf
451128

1632

32:16

2

xx

x

x

x

--=+

=-

=-

=-


oleObject31.bin

image28.wmf
2

x

=-


oleObject32.bin

image29.wmf
ΔABC


oleObject33.bin

image30.wmf
,

ADBE

 


oleObject34.bin

oleObject1.bin

image31.wmf
CF


oleObject35.bin

image32.wmf
H


oleObject36.bin

image33.wmf
ΔBDAΔBFC

∽


oleObject37.bin

image34.wmf
3 ,6 ,5 

BDcmBCcmABcm

===


oleObject38.bin

image35.wmf
BF


oleObject39.bin

image2.wmf
51042

.

482

+-

-+

xx

xx

 


image36.wmf
·

·

BDFBAC

=


oleObject40.bin

image37.wmf
DH


oleObject41.bin

image38.wmf
·

FDE


oleObject42.bin

image39.emf
F

E

D

H

C

B

A


image40.wmf
ΔBDA


oleObject43.bin

image41.wmf
ΔBFC


oleObject2.bin

oleObject44.bin

image42.wmf
·

DBF


oleObject45.bin

image43.wmf
·

·

90

ADBBFC

==°


oleObject46.bin

image44.wmf
AD


oleObject47.bin

image45.wmf
CF


oleObject48.bin

image46.wmf
ΔABC


